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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

STT Nội dung 
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III 

Hạng 

II 
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I Tổng số 482 0 27 139 343 0 0 0 401 53 28 

1 Giảng viên cơ hữu theo ngành            

a Khối ngành II 84 0 1 12 72 0 0 0 72 9 3 

1 Thiết kế đồ họa 51 0 1 4 47 0 0 0 47 3 1 

2 Thiết kế thời trang 23 0 0 7 16 0 0 0 15 6 2 

3 Điêu khắc 10 0 0 1 9 0 0 0 10 0 0 

b Khối ngành V 398 0 26 127 271 0 0 0 329 44 25 

1 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 9 0 1 2 7 0 0 0 7 1 1 

2 Công nghệ thông tin 46 0 1 7 39 0 0 0 40 5 1 

3 Kiến trúc 76 0 5 23 53 0 0 0 67 5 4 

4 Kiến trúc cảnh quan 10 0 1 5 5 0 0 0 9 0 1 

5 Kinh tế xây dựng 14 0 1 7 7 0 0 0 12 2 0 

6 Kỹ thuật cấp thoát nước  12 0 2 5 7 0 0 0 6 4 2 

7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31 0 1 6 25 0 0 0 26 4 1 

8 Kỹ thuật xây dựng 103 0 12 46 57 0 0 0 76 15 12 
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9 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 20 0 0 9 11 0 0 0 18 2 0 

10 Quản lý xây dựng 17 0 0 5 12 0 0 0 15 1 1 

11 Quy hoạch vùng và đô thị 38 0 1 9 29 0 0 0 33 4 1 

12 Thiết kế nội thất 22 0 1 3 19 0 0 0 20 1 1 

 

 


